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1
Ông Phan Bá Công và bà 

Lê Thị Ngọc Vân

xã Nghị 

Đức

Tân 

Thành
58 74 591,4 2013

Đất do bà Nguyễn Thị Tuyết khai 

hoang năm 1999 sử dụng đến năm 

2007 chuyển nhượng lại cho ông 

Trương Văn Cảnh, ông Cảnh sử dụng 

đến năm 2011 chuyển nhượng lại cho 

bà Lê Thị Mừng, bà Mừng sử dụng 

đến năm 2013 chuyển nhượng lại cho 

vợ chồng ông Phan Bá Công sử dụng 

làm nhà ở đến nay

Hiện trạng 

có nhà ở, 

công trình 

xây dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT

2
Ông Trương Văn Lắm và 

bà Lâm Thị Kim Xuyến
Gia An Gia An 145 211 90,1 1990

Đất do nhà nước giao đất cho bà 

Huỳnh Thị Phụng làm nhà ở từ năm 

1990, sử dụng đến năm 1996 chuyển 

nhượng cả nhà và đất cho bà Lâm Thị 

Kim Xuyến và ông Trương Văn Lắm 

sử dụng ổn định đến nay.

Hiện trạng 

có nhà ở, 

công trình 

xây dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÁNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /CKHS-ĐKĐĐ

Sự phù 

hợp với 

quy 

hoạch

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

(ban hành kèm theo Thông báo số:175/TB-UBND ngày 08/7/2026 của UBND xã Tánh Linh)

STT

Tên người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa 

đất

Tờ 

bản 

đồ số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời 

điểm 

sử 

dụng 

đất

Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng 

sử dụng 

đất, tài sản 

gắn liền với 

đất

Thời 

điểm 

tạo lập 

tài sản 

gắn 

liền với 

đất

Tình 

trạng 

tranh 

chấp
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3

Ông Nguyễn Xuân 

Thưởng và bà Nguyễn 

Thị Nghĩa

Lạc Hưng
Lạc 

Hưng
21 725 2.087,0 1993

Đất do ông Nguyễn Văn Liêng khai 

hoang năm 1983 sử dụng đến năm 

1993 tặng cho vợ chồng anh trai ruột 

là ông Nguyễn Xuân Thưởng và bà 

Nguyễn Thị Nghĩa sử dụng ổn định 

đến nay

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

LUC

4
Ông Trần Văn Hựu và bà 

Nguyễn Thị Nga
Gia An Gia An 187 67 4.154,9 1992

Đất do tự khai hoang và làm nhà ở từ 

năm 1992 đến nay.

Hiện trạng 

có nhà ở, 

công trình 

xây dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT, 

CLN

5
Ông Lộc Văn Toán và bà 

Lương Thị Tỏm
Tân Thành

Tân 

Thành
63 293 1.321,4 2008

Đất do cha mẹ ruột là ông Lộc Văn 

Kiêm và bà Lý Thị Tiền khai hoang 

năm 1990 sử dụng đến năm 2008 thì 

tặng cho lại vợ chồng con trai ruột là 

Lộc Văn Toán và Lương Thị Tỏm sử 

dụng ổn định đến nay.

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

LUC

6
Ông Lộc Văn Toán và bà 

Lương Thị Tỏm
Tân Thành

Đức 

Thuận
65 107 610,6 2000

Đất do bà Lương Thị Tỏm khai hoang 

năm 2000 sử dụng ổn định đến nay. 

Nay thống nhất cùng chồng là ông 

Lộc Văn Toán đăng ký đất đai theo 

quy định.

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

CLN

7
Ông Đỗ Xuân Thành và 

bà Phạm Thị Huê
Lạc Hưng

Lạc 

Hưng
26 611 2.341,5 1992

Đất do tự khai hoang năm 1992 sử 

dụng ổn định đến nay

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT
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8

Bà Nguyễn Thị Kim 

Hạnh (Là đại diện cho 

những người được thừa 

kế)

Tân Thành
Tân 

Thành
59 502 1.654,4 1990

Đất do ông Nguyễn Văn Thế và bà 

Nguyễn Thị Chín khai hoang năm 

1990 sử dụng đến năm 2019 ông 

Nguyễn Văn Thế chết. Nay những 

người thừa kế của ông Nguyễn Văn 

Thế thống nhất cử bà Nguyễn Thị 

Kim Hạnh đại diện thực hiện thủ tục 

đăng ký đất đai theo Văn bản do 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

xã Tánh Linh chứng thực ngày 

08/6/2026.

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT

9
Ông Phạm Đức Thành 

và bà Tạ Thị Lan
Lạc Tánh

Lạc 

Tánh
83 157 891,2 1992

Đất do ông Phạm Đức Thành khai 

hoang năm 1992. Nay thống nhất 

cùng vợ là bà Tạ Thị Lan đăng ký đất 

đai theo quy định.

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT

10
Ông Nguyễn Hòa và bà 

Vương Kim Ngọc
Lạc Hưng

Lạc 

Hưng
77 48 165,3

1985, 

2005

Một phần diện tích đất 142,1 m2 do 

tự khai hoang và làm nhà ở từ năm 

1985; Một phần diện tích đất 23,2 m2 

gia đình cải tạo, khai hoang từ năm 

2005 sử dụng ổn định đến nay.

Hiện trạng 

có nhà ở, 

công trình 

xây dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT

11
Ông Đinh Thế Kiên và 

bà Thị Giêng
Tân Thành

Tân 

Thành
132 104 6.403,9 2009

Đất do ông Gia Đế khai hoang năm 

1993 sử dụng đến năm 2009 tặng cho 

vợ chồng ông Đinh Thế Kiên và bà 

Thị Giêng làm nhà ở từ năm 2009 đến 

nay

Hiện trạng 

có nhà ở, 

công trình 

xây dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT, 

DGT

12

Ông Nguyễn Văn Trung 

và bà Phạm Thị Xuân 

Hồng

Lạc Hưng
Lạc 

Hưng
77 45 886,9 1985

Đất do ông Nguyễn Văn Bích khai 

hoang và làm nhà ở từ năm 1985 sử 

dụng đến năm 1991 tặng cho cả nhà 

và đất cho vợ chồng con trai ruột 

Nguyễn Văn Trung sử dụng đến nay.

Hiện trạng 

có nhà ở, 

công trình 

xây dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT
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13
Ông Bùi Công Xuân và 

bà Trương Thị Cúc
Tân Thành

Tân 

Thành
40 319 12.537,9 1992

Đất do tự khai hoang năm 1992 sử 

dụng ổn định đến nay

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

CLN

14
Ông Bùi Công Xuân và 

bà Trương Thị Cúc
Tân Thành

Đức 

Thuận
61 581 21.324,2

2015, 

2017

Nhận chuyển nhượng một phần thửa 

đất của ông Trần Tiến Cường năm 

2015; Nhận chuyển nhượng một phần 

thửa đất của ông Bùi Công Lý năm 

2017 sử dụng đến nay.

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

CLN

15
Ông Hồ Xuân Hùng và 

bà Đỗ Thị Bông

Đức 

Thuận

Tân 

Thành
48 264 14.077,1 2011

Đất do ông Nguyễn Văn Đầm nhận 

chuyển nhượng của vợ chồng ông 

Chang Văn Nhì năm 2008, sử dụng 

đến năm 2011 ông Đầm chuyển 

nhượng lại cho ông Hồ Xuân Hùng và 

bà Đỗ Thị Bông sử dụng đến nay

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

CLN, 

DGT, 

TMD

16

Bà Lê Thị Hoài Thu (Là 

đại diện cho những 

người được thừa kế)

Tân Thành
Tân 

Thành
53 182 8.006,1 2002

Đất do ông Võ Nuôi và bà Lưu Thị 

Quán khai hang năm 1980 sử dụng 

đến năm 2002 tặng cho vợ chồng con 

trai ruột là ông Võ Văn Sơn và bà Lê 

Thị Hoài Thu. Nay ông Võ Văn Sơn 

chết, những người thừa kế của ông 

Sơn thống nhất cử bà Lê Thị Hoài 

Thu đại diện thực hiện thủ tục đăng 

ký đất đai theo văn bản do Văn phòng 

công chứng Trần Ngạn công chứng 

ngày 05/6/2026.

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

CLN

17 Bà Cao Thị Thảo Tân Thành
Tân 

Thành
52 43 2.688,9 2001

Đất do vợ chồng ông Cao Văn Thắng 

và bà Đinh Thị Chi khai hoang năm 

1995 sử dụng đến năm 2001 cho lại 

con gái ruột Cao Thị Thảo sử dụng ổn 

định đến nay

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

CLN



5

18
Ông Trần Trung Can và 

bà Lê Thị Vinh

xã Đức 

Linh

Đồng 

Tự Túc
147 186 1.973,3 1993

Đất do UBND xã Vũ Hòa cấp năm 

1993 sử dụng ổn định đến nay

Hiện trạng 

không có 

nhà ở, công 

trình xây 

dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

LUC

19 Bà Võ Thị Kim Kiều Lạc Thuận
Lạc 

Thuận
334 113 2.376,9 1996

Đất do bà Nguyễn Thị Phang và ông 

Võ Ty khai hoang năm 1980 sử dụng 

đến năm 1996 tặng cho bà Võ Thị 

Kim Kiều  làm nhà ở từ năm 1996 

đến nay

Hiện trạng 

có nhà ở, 

công trình 

xây dựng

Không Không

Quy 

hoạch 

ONT

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 08/7/2026 đến ngày 22/7/2026

Tại địa điểm:  Trụ sở UBND xã Tánh Linh và Nhà văn hoá thôn Gia An, Lạc Hưng, Tân Thành, Lạc Tánh, Lạc Thuận, Đức Thuận.

Mai Trí Mân

Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gởi đơn đến UBND xã Tánh Linh để  giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.

Tánh Linh, ngày 08 tháng 7 năm 2026

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
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